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HỘP KẾT NỐI QUANG OTB 12FO / 24FO  

TKFib-SPO-OTB24 

 
  

 

I. Vỏ hộp OTB  ngoài trời: 

1 Vỏ hộp được làm bằng thép không gỉ/sắt sơn tĩnh điện, có độ bền cao, độ dày ≥ 1,5mm và có kết 

cấu đảm bảo chắc chắn. 

2 Cấu trúc hộp cho phép lắp đặt treo trên cột điện hoặc treo trên tường. Có thiết kế phù hợp cho việc 

lắp hộp cáp trên cột điện tròn và cột điện vuông; khi lắp hộp trên cột điện tròn: hộp phải tựa vững 

chắc và không bị vênh vỏ hộp, hư hỏng gá đỡ vỏ hộp khi siết đai treo hộp trên cột. 

3 Có đầy đủ phụ kiện để gắn hộp trên tường hoặc treo trên cột.  Dây đai inox có kích cỡ (dài x rộng 

x dày) ≥ 1300*20*0.4 mm (Đảm bảo xiết giữ hộp chắc chắn trên cột điện có đường kính đến 

35cm). 

4 Kích thước phù hợp và kèm theo phụ kiện để gắn trên tường nhà, cột thông tin/cột điện lực. 

II. Thông số đối với hộp phân phối quang OTB: 

1. Hộp được trang bị cửa đóng mở theo dạng bản lề và có lắp khóa an toàn, đảm bảo không mở được 

bằng tuốc nơ vít dẹt hoặc bằng chìa khóa khác loại (không sử dụng khoá chốt tam giác). Góc mở 

cửa hộp ≥ 1200, đủ rộng để dễ dàng cho thao tác thi công. Cấu trúc hộp cho phép thực hiện được 

truy nhập sợi quang ở giữa cáp (Mid-span access), thiết kế đảm bảo các ống đệm lỏng có bán kính 

uốn cong luôn ≥ 30mm, và cài cố định, sắp xếp các ống đệm lỏng không bị cắt ngang khi đi qua 

hộp cáp. 

2. Mã hiệu hàng hoá và tháng năm sản xuất để bắt đầu bảo hành được in chắc chắn, rõ ràng, không 

bong tróc khi bị thấm nước bền theo thời gian, có serial number của nhà sản xuất phục vụ công tác 

bảo hành sản phẩm. 

3. Hộp có thiết kế vị trí lưu giữ sơ đồ quản lý thuê bao, quản lý đấu nối và tài liệu hướng dẫn đấu 

nối. 

4. Logo VNPT được in trên nắp hộp (Vị trí in theo yêu cầu của CĐT). 

5. Bản lề cánh cửa hộp được làm bằng thép không gỉ/hợp kim đúc hoặc nhựa PA chất lượng cao, 

đảm bảo chắc chắn và không bị lão hoá. Chốt bản lề, bulong, ốc vít bắt giữ bản lề phải được làm 

bằng thép không gỉ. 

6. Hộp được gia công trơn láng, không có bavia. Tại các góc, cạnh mép kim loại không nhọn, sắc 

bén gây nguy hiểm trầy, đứt tay; các phụ kiện nhựa màu, sơn không dễ dàng bong tróc và bám vào 

da khi có tiếp xúc (cầm, nắm). Các phần tử gắn kết với nhau vừa khít. 

7. Khóa bên hông hoặc khoá mặt trước, đồng thời đảm bảo:  không có các lỗi như bị rỉ sét, gẫy chìa, 

giòn dễ vỡ; không mở được bằng tuốc nơ vít; không mở được bằng cách ép chặt cánh vào; dễ dàng 

đóng mở khi thao tác trên cột. 

8. Mức độ bảo vệ chống bụi và ngăn nước thâm nhập theo mức ≥ IP54. 

9. Trang bị khóa bảo vệ chuyên dụng, đảm bảo độ kín khít, chống bụi, nước đảm bảo đáp ứng tiêu 

chuẩn IP 54 trở lên. 
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III. Kích thước và kết cấu hộp OTB: 

1. Kích thước và thiết kế 

 - Kích thước hộp phân phối quang phù hợp với dung lượng, đảm bảo không gian đấu nối và phù hợp 

với điều kiện khai thác thực tế, mỹ quan đường phố.  

 - Hộp phân phối quang (hộp OTB< 24FO) dùng chung một mẫu hộp.  

 - Có kết cấu giữ chắc dây gia cường; các vòng dẫn, thít buộc ống chứa sợi quang, có đường dẫn cáp 

vào/ra riêng biệt và có cơ chế cố định cổ cáp đảm bảo bền vững.  

 - Có kết cấu giữ chắc giữ dây thuê bao cố định vào vỏ hộp, đường dẫn dây nối quang vào khay hàn, 

đường dẫn dây nối quang sang panel adapter.   

 - Các dây nối quang của splitter gắn trong hộp cáp và ngoài khay hàn đảm bảo bán kính uốn cong 

luôn ≥ 30mm. Có các ống nhựa xoắn để bảo vệ các dây nối quang đấu nối vào adapter.  

 - Khay ODF riêng không gắn tích hợp phía sau khay nhựa panel xoay cài, dễ thi công và không ảnh 

hưởng các hướng Uplink khi thi công dây thuê bao. 

 - Panel xoay bằng kim loại để lắp adapter. Adapter lắp chéo góc để thuận tiện thi công;  

 - Đế bằng nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện như vỏ hộp cho phép tháo lắp thay vỏ không gián đoạn dịch 

vụ. 

 - Có thiết kế cổng cáp chính vào, cáp chính ra, cáp phối ra tương ứng với chức năng và dung lượng 

hộp. Cổng đấu nối cáp chính được thiết kế để lắp đặt, đấu nối cáp theo phương thức Midspan access. 

 - Có thiết kế cổng cho dây thuê bao ra bằng dung lượng hộp (đáp ứng cho cả 2 loại dây tròn, dẹt). 

 - Đối với hộp vỏ làm bằng thép không gỉ/sắt sơn tĩnh điện: 

o Chất lượng sơn tĩnh điện yêu cầu đáp ứng tối thiểu 5 năm trong điều kiện tự nhiên, không bị 

va chạm làm hư hại. trầy xước lớp sơn tĩnh điện (Tham khảo thêm quy trình sơn tĩnh điện). 

o Hộp có mái và được hàn chặt vào vỏ hộp (không dùng phương án làm miếng tôn ghép lên). 

o Bắt đai hộp bằng 2 miếng sắt cho phép gắn được cả lên cột và trên tường, thẳng hàng không 

bị xô lệch, nghiêng. 

o Cánh cửa được dập vuốt không mối hàn nối, đảm bảo chắc chắn và không bị lão hoá, có 3 lỗ 

thoát nước tại phần dập đáy cánh. 

o Các ốc vít phía trong phải được mạ kẽm chất lượng cao hoặc thép không gỉ. 

o Hộp có thiết kế thuận tiện cho việc thay thế vỏ hộp (khi bị hư hỏng do rỉ sét, va đập...) mà 

không phải tháo dỡ cáp/dây thuê bao quang làm ảnh hưởng đến các thuê bao đang sử dụng 

dịch vụ. 

o Hộp phải có điểm đấu nối đất (dưới đáy hộp và bên trong hộp) thuận tiện cho việc thao tác 

đấu tiếp đất khi thi công. Phần thân hộp và cánh cửa hộp phải được đấu nối liên thông tiếp 

đất bằng dây dẫn có tiết diện dây tối thiểu là 2,5mm2 

 - Đối với hộp OTB 12FO:  

o Adapter panel thiết kế gắn cho 12 adapter SC/UPC (Hoặc SC/APC tùy chọn). 

o Dung lượng hàn nối của hộp đáp ứng tối thiểu 24 sợi; 

o Kích thước thân hộp (cao*rộng*sâu) = (380*250*120) ± 5%. 

o Giữ cáp: Bằng thép hoặc bằng nhựa chất lượng cao đảm bảo chắc chắn, chặt, cho phép giữ 

cáp đệm lỏng, đệm chặt ngay cả khi thi công mật độ cao. 

 Đối với cống đấu nối dây thuê bao: đảm bảo phù hợp cho cả dây thuê bao đệm chặt [2.0x3.0]mm và 

dây thuê bao đệm lỏng có đường kính khoảng 4,5mm. 

2. Phụ kiện đấu nối 

 - Hộp phân phối quang OTB có đầy đủ các thành phần đấu nối: Khay hàn; ống co nhiệt; Adapter; 

Adapter Panel; Dây nối quang (pigtail), thành phần lưu trữ cáp quang vào và ra. 

 - Cấu trúc, các thành phần đấu nối của hộp, khay đựng mối hàn và cách gắn vào hộp phải cho phép 

lắp đặt thêm hoặc thay thế/loại bỏ cáp, dây thuê bao sau khi lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện dễ 

dàng. Không gian hàn nối của cáp vào/ra phải riêng biệt với không gian hàn nối của dây thuê bao nhằm 
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đảm bảo việc hàn nối - định vị các sợi quang không làm ảnh đến các sợi quang của cáp, hoặc của dây 

thuê bao hiện hữu. 

 - Có không gian và thành phần lưu trữ dành cho các dây nối quang của module splitter (khi có nhu 

cầu gắn thêm splitter) 

 - Có vị trí không gian dự phòng cho phép lắp đặt các splitter phía ngoài khay hàn. Không gian lắp đặt 

splitter ngoài khay hàn được bố trí riêng biệt với các không gian đi dây, đấu nối khác đảm bảo khi thi 

công tháo lắp splitter, connector không ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến mối hàn nối sợi quang. 

 - Số lượng splitter tối thiểu có thể gắn ngoài khay hàn (loại module spliter gắn sẵn dây nối quang) 

của hộp phân phối quang OTB:  

      + Hộp 12Fo: 1 Splitter. 

 - Tại bất kỳ điểm nào trong hộp phân phối quang OTB và tại các bộ phận đấu nối luôn đảm bảo bán 

kính cong tối thiểu cho sợi quang ≥ 30mm. 

 - Số lượng adapter, ống co nhiệt, dây nối quang (pigtail):  

     + Hộp cáp quang dung lượng 12Fo, 24Fo: số lượng dây nối quang và ống co nhiệt = 1,5 lần 

dung lượng hộp cáp; số lượng adapter bằng dung lượng hộp cáp. 

 - Đảm bảo đủ không gian cho việc sử dụng fast connector để đấu nối với cổng ra của splitter mà 

không ảnh hưởng đến bán kính uốn cong của dây thuê bao quang (khi có nhu cầu gắn thêm splitter trong 

quá trình khai thác) 

IV. Các phép thử: 

1. Thử va chạm (Mô tả tại L13/2003 Annex B, B1.4 Impact, như măng sông treo): 

- Tiêu chuẩn quốc tế: IEC 61300-2-12 Method B ; 

- Điều kiện: Dụng cụ thử: Quả cầu thép; Khối lượng: 1 kg; 

- Chiều cao thả rơi: 1 m; 

- Nhiệt độ kiểm tra: nhiệt độ phòng; 

- Vị trí: Tại bề mặt hộp cáp theo các góc 0°, 90º, 180º, 270º xung quanh trục dài nhất; 

- Số va chạm: 1 cho mỗi vị trí; 

- Đánh giá: Quan sát bằng mắt thường không phát hiện các hư, vỡ, tách rời của vỏ hộp và các thành 

phần khác bên trong hộp cáp. 

2. Khả năng chịu tác động nước muối đối vỏ kim loại sơn tĩnh điện-salt spray (Mô tả tại ITU-T 

L70/2007, trang 20, Climatic tests): 

- Tiêu chuẩn quốc tế: b-IEC 60068-2-11; IEC 60068-2-11 Test Ka. 

- Điều kiện: Phun lên bên ngoài vỏ hộp dung dịch nước chứa 5% NaCl; 

- Nhiệt độ thử: (+35 ±2)° C; 

- Thời gian: 5 ngày. 

- Đánh giá: Quan sát bằng mắt thường: Lớp phủ ngoài không bị bong tróc hoặc nứt rạn, không có 

dấu hiệu ăn mòn lớp vỏ ngoài kim loại và các chi tiết kim loại bên trong vỏ hộp do điện hóa. 

3. Kiểm tra khả năng chịu rung động: 

- Tuân theo phép thử IEC 61300-2-1 và IEC 60068-2-6 với tần số rung biến đổi từ 5 – 500Hz. 

- Đo thay đổi suy hao trước và sau khi đo kiểm theo phương pháp IEC 61300-3-3. Method 1: 

(đầu nối quang được coi là một thành phần để đo kiểm). 

4. Kiểm tra độ kín: 

- Theo tiêu chuẩn IEC 60529. 

- Phương pháp kiểm tra: 

o Đặt hộp trên mặt đất tại vị trí bằng phẳng, đóng kín cửa hộp.  

o Sử dụng vòi nước có đường kính trong là 6,3 mm ở khoảng cách 2,5 m đến 3 m xịt vào tủ ở 

góc nghiêng 600.  

o Thời gian thử: 1 phút cho 1 m2 bề mặt hộp, tổng thời gian không quá 3 phút. 

- Yêu cầu: không có nước trong hộp. 
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V.  PHỤ KIỆN  

1 

KHAY HÀN QUANG: 

 

 

 

 

1.1 

- Dung lượng khay hàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu hàn nối cáp quang vào/ra theo dung lượng 

hộp cáp và cấu hình đấu nối. 

- Dung lượng mỗi khay hàn đảm bảo đáp ứng được tối thiểu 12 mối hàn. 

1.2 

- Khay hàn phải có cơ chế gắn và giữ chắc chắn được tối thiểu 01 splitter in (loại naked splitter) 

trong khay hàn mà vẫn đảm bảo việc hàn nối, đi dây trong khay hàn. 

Thiết kế tại ngõ vào khay hàn, buộc thắt dây thuê bao đệm chặt vào khay hàn đảm bảo đậy 

được nắp khay hàn với số lượng dây bằng một nữa dung lượng khay hàn. 

1.3 

Cấu tạo khay hàn: 

- Làm bằng nhựa tổng hợp, bền nhẹ, có độ ổn định cao về kích thước, chống lão hóa. Các khay 

hàn được sắp xếp theo từng cụm khay có thể tháo/gắn dễ dàng.  

- Các khay đựng mối hàn phải có nắp đậy, tốt nhất là bằng nhựa trong, thuận tiện cho việc quan 

sát các sợi quang trong khay và có các khớp nối bền vững, liên kết với nhau thành tổ hợp khay 

theo nhu cầu dung lượng; đảm bảo an toàn trong việc thao tác các khay hàn bên dưới mà không 

bị ảnh hưởng bởi các khay hàn bên trên. 

- Mã màu của tem nhận dạng thứ tự sợi quang trên khay hàn phải theo luật màu EIA/TIA 598. 

1.4 
- Không gian bên trong khay hàn cho phép lưu trữ sợi quang với chiều dài ≥ 1.200mm. Và phải 

đảm bảo được bán kính uốn cong tối thiểu của sợi quang luôn  ≥ 30mm.  

1.5 

- Bộ phận định vị ống co nhiệt (lược đỡ mối nối) phải giữ cố định chắc chắn các ống co nhiệt 

và cho phép lắp/gở ống co nhiệt được thuận tiện ở mọi tư thế, kể cả khi hộp cáp/khay hàn đang 

ở tư thế đứng. Thao tác lắp/gỡ một hay nhiều ống co nhiệt bất kỳ không làm ảnh hưởng đến 

các ống co nhiệt còn lại (các ống co nhiệt còn lại luôn cố định chắc chắn không bị ảnh hưởng 

như rơi ra khỏi lược đỡ). 

1.6 

- Ống co nhiệt phải có bảo vệ được mối hàn nóng chảy và được làm bằng vật liệu nhựa polyme 

bền vững, bên trong ống có đoạn gia cường bằng thép không gỉ. Đảm bảo không thấm nước và 

bảo vệ mối hàn sợi quang liền khối.   

-Kích thước ống co nhiệt: 60mmx2mm 

1.7 

- Các khay hàn được lắp đặt trong hộp một cách hợp lý, khoa học; cho phép đóng/mở theo 

hướng xác định mà không ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn (mất liên lạc, gây suy hao…), 

thuận tiện cho thao tác xử lý dây nối quang vào/ra khay hàn. 

1.8 - Nhiệt độ hoạt động: từ -10 đến +650C. 

1.9 - Độ ẩm ≤ 95%RH. 
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2 Thông số kỹ thuật dây nối quang (pigtail); connector; adapter và panel adapter. 

- 

                                               
         Adapter SC/APC                                                              Adapter SC/UPC 

Nhãn hiệu TKFib in trên đầu nối 

- 

                                           
Nhãn hiệu TKFib in trên đầu nối 

2.1 

- Dây nối quang sử dụng sợi quang theo tiêu chuẩn ITU-T G.652D/G657A1 đơn mốt hàn được 

với sợi quang G.652D hiện hữu trên mạng có suy hao mối hàn ≤0,1dB, một đầu gắn sẵn 

connector quang. Đường kính dây: 900µm ± 50µm; chiều dài dây nối quang:≥ 1,5 m. 

- Dây nối quang phải được mã hóa theo luật mầu EIA/TIA-598, đảm bảo thuận tiện khi hàn 

nối với cáp quang. 

2.2 - Connector quang loại SC/APC. 

2.3 
- Cấu hình đấu nối trong hộp phân phối quang OTB: đấu nối theo phương pháp trực tiếp (cáp 

quang vào/ra được hàn nối với dây nối quang và đấu nối với nhau thông qua các adapter). 

2.4 

- Adapter được làm bằng nhựa chất lượng cao, cấu tạo chắc chắn và có lẫy gài bằng kim loại 

không gỉ cho phép gắn kết chắc chắc với panel adapter. Ông dẫn đặt bên trong adapter để kết 

nối 2 đầu ferulle của connector được làm bằng Zirconia Ceramic, đảm bảo độ chính xác và suy 

hao chèn khi kết nối luôn ≤ 0,30dB. 

- Tuổi thọ của adapter (Plug-pull life): ≥ 500 lần.  

- Panel adapter làm bằng thép không gỉ/sắt sơn tĩnh điện bền chắc hoặc bằng nhựa chất lượng 

cao. Và phải được thiết kế đảm bảo thuận tiện cho việc tháo, lắp adapter khi sửa chữa/thay thế 

mà không ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn các connector kế bên. 

2.5 
- Hộp phân phối quang OTB phải có thiết kế, giải pháp đảm bảo connector được lắp đặt tránh 

phát xạ trực tiếp tia laser vào mắt người sử dụng. 

2.6 - Các đầu nối connector và adapter quang phải có nút đậy để chống bụi bẩn. 

2.7 

- Chỉ tiêu kỹ thuật đối với connector: 

+ Suy hao xen: ≤ 0,30dB; 

+ Suy hao phản xạ:  ≥60dB đối với SC/APC; 

+ Độ ổn định suy hao: ≤ 0,1dB sau 500 chu kỳ đấu nối; 

+ Nhiệt độ công tác: từ -100C đến +650C,  Độ ẩm: ≤95%RH. 

2.8 

- Panel adapter được bố trí thuận tiện cho việc đấu nối connector, có nhãn đánh số phù hợp với 

thứ tự adapter (từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới). Nhãn in phải chắc chắn, rõ chữ số, không 

bong tróc và không bị thấm nước. 

2.9 

Các yêu cầu cơ khí, môi trường, đấu nối theo ITU-T L.36/2008: 

- Khả năng chịu rung - Vibration (IEC 61300-2-1): tuân thủ ITU-T L.36/2008 (mục 9.2.1) 

- Độ bền của cơ chế ghép - Strength of the coupling mechanism (IEC 61300-2-6): tuân thủ 

ITU-T L.36/2008 (mục 9.2.2) 

- Khả năng lưu giữ sợi/cáp - Fiber/cable retention (IEC 61300-2-4): tuân thủ ITU-T L.36/2008 

(mục 9.2.3.1). 

- Khả năng chịu thay đổi nhiệt độ- Change of temperature (IEC 61300-2-22): tuân thủ ITU-T 

L.36/2008 (mục 9.2.6.4) 
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Mã hàng TKFib-SPO-OTB24/12SAKF-1T-1B2L-12HS62 
1 2 3 4 5 6 

Nhãn 

hiệu 
Tên hàng Dung lượng /Chủng loại Adapter/Nhãn hiệu 

Số lượng 

khay  
Số lượng bó dây  

Loại ống co 

nhiệt 

TKFib    -   SPO-OTB24 /        00                      BB                              CD                 -        xT           -                 xByz                     -            AB 

TKFib SPO-OTB24 
12=12FO 

24=24FO 

BB là Adapter 

trong đó: 

 

SA=SC/APC 

SU=SC/UPC 

C là nhãn hiệu 

Adapter: 

K= Kington 

D=F: ký hiệu 

Adapter có ngàm 

D=N: ký hiệu 

Adapter không có 

ngàm 

 x= số 

lượng 

khay 

 

T= khay 

ST-06 

 x là số lượng bó dây 

nối 

B là bó dây nối 

y là chuẩn sợi quang: 1 

= G652D, 2 = G657A1 

z là vât liệu vỏ dây nối: 

L= LSZH, P= PVC 

00= Không 

kèm ống co 

nhiệt 

AB= 62: Ống 

co nhiệt 

HS60-2 
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NỘI DUNG: 

1) Tổng quang về sản phẩm 

2) Cấu hình sản phẩm (OTB và hộp Splitter) 

3) Lắp hộp treo cột, treo tường 

4) Lắp Splitter module (hộp splitter) hoặc dây nối quang đầu 

vào OTB 

5) Làm đầu cáp 

6) Đấu cáp phối (Mid-span access) vào tủ hộp 

7)  

8) Cố định cáp và quấn cáp Mid-span 

9) Thi công cáp thuê bao 

 

 

 

 

 

THIẾT KẾ: 

 Đế bằng nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện như 

vỏ hộp cho phép tháo lắp thay vỏ không 

gián đoạn dịch vụ.Ruột và đế có thể rút 

ngoài để thay vỏ khi vỏ hỏng. 

 Vỏ đảm bảo tuổi thọ > 5 năm 

 Logo VNPT Được in trên vỏ hộp 

 Giữ cáp cài răng lược bằng thép cho phép 

giữ cả cáp đệm lỏng và cáp đệm chặt. 

 

Tham khảo hình ảnh để và ruột dưới đây 

 

1) Tổng quan về sản phẩm 
 

 

 
 

 

 

 
H1- Để đáy hộp tháo rời bằng sắt kèm ruột 

 
H2- Đế và đáy hộp bằng nhựa tháo rời kèm ruột 

http://www.tk-hanam.com.vn/
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